	TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN

           ĐỀ CHÍNH THỨC 
	ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2011 
                   Môn: ĐỊA LÍ
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề 


I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (8,0 điểm)
Câu I ( 3,0 điểm): 

   1. Nguyên nhân của sự phân hóa thiên nhiên theo chiều Bắc- Nam ở nước ta? Trình bày đặc điểm nổi bật của phần lãnh thổ phía Bắc và phần lãnh thổ phía Nam nước ta?

   2. Qua bảng số liệu sau, em hãy tính mật độ dân số và cho nhận xét. 
      DÂN SỐ VÀ DIỆN TÍCH NĂM 2009 PHÂN THEO VÙNG

	   Vùng
	Dân số trung bình 
(Nghìn người)
	Diện tích (Km2)

	CẢ NƯỚC
	86024.6
	331051.5

	Đồng bằng sông Hồng
	19625.0
	21063.1

	Trung du và miền núi phía Bắc
	11095.2
	95338.8

	Bắc Trung Bộ
	10090.4
	51524.6

	Duyên hải Nam Trung Bộ
	8780.0
	44360.7

	Tây Nguyên
	5124.9
	54640.6

	Đông Nam Bộ
	14095.7
	23605.2

	Đồng bằng sông Cửu Long
	17213.4
	40518.5


Câu II (2,0 điểm): 
Cho bảng số liệu dưới đây: 

KHỐI LƯỢNG HÀNH KHÁCH VẬN CHUYỂN PHÂN THEO NGÀNH VẬN TẢI 
                                  CỦA NƯỚC TA THỜI KỲ 2000 – 2009          (Đơn vị: triệu người)
	Năm
	Tổng số
	Trong đó

	
	
	Đường sắt
	Đường bộ
	Đường sông
	Đường hàng không

	2000
	763.6
	9.8
	620.7
	130.3
	2.8

	2002
	  878.5
	10.8
	727.7
	135.6
	4.4

	2005
	1349.6
	12.8
	1173.4
	156.9
	6.5

	2007
	1638.0
	11.6
	1473.0
	144.5
	8.9

	2009
	1988.6
	11.0
	1818.7
	148.2
	10.7


1. Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện tốc độ tăng trưởng khối lượng hành khách vận chuyển theo ngành vận tải của nước ta, thời kỳ 2000 – 2009.

2. Từ biểu đồ đã vẽ, rút ra nhận xét ?

Câu III (3,0 điểm): 
Có sự khác nhau nào trong chuyên môn hóa nông nghiệp giữa Trung du miền núi Bắc Bộ và Tây Nguyên ? Giải thích vì sao có sự khác nhau đó?
II. PHẦN RIÊNG (2,0 điểm) 
Thí sinh chỉ được làm một trong hai câu (câu IV.a hoặc IV.b)

Câu IV.a Theo chương trình Chuẩn (2,0 điểm)  
Tại sao nói “Việc phát huy thế mạnh của Trung du miền núi Bắc Bộ có ý nghĩa kinh tế, chính trị, xã hội sâu sắc”?

Câu IV.b Theo chương trình Nâng cao (2,0 điểm)
Vì sao cần phải đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu theo ngành ở Đồng bằng sông Hồng ?
………………….Hết………………….

TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN      ĐÁP ÁN ĐỀ THỬ TỐT NGHIỆP THPT  NĂM 2011



                                Môn: Địa Lí.  (Thời gian làm bài 90 phút)

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH :(8,0 điểm)
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu I
	
	3.0

	1.

2.


	Nguyên nhân của sự phân hóa thiên nhiên theo chiều Bắc -Nam 

- Chủ yếu do thay đổi của khí hậu: Yếu tố vĩ độ và sự suy yếu của gió mùa Đông Bắc từ Bắc vào Nam, kết hợp các bức chắn địa hình (dãy Hoành Sơn, Bạch mã…) làm cho khí hậu phân hóa từ Bắc vào Nam.

Đặc điểm nổi bật của phần lãnh thổ phía Bắc và phần lãnh thổ phía Nam

(có thế trình bày theo các ý riêng hoặc lập thành bảng như sau)

Giới hạn
Phần lãnh thổ phía Bắc

Phần lãnh thổ phía Nam

Từ dãy núi Bạch Mã trở ra

Từ dãy núi Bạch Mã trở vào

Khí hậu
Kiểu khí hậu

Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa có mùa đông lạnh

Khí hậu cận xích đạo gió mùa nóng quanh năm.

Nhiệt độ trung bình năm

22 – 240 C

>250C

Số tháng lạnh 

< 200C

3 tháng

Không có

Sự phân hoá mùa

Mùa đông – Mùa hạ

Mùa khô - Mùa  mưa

Đới cảnh quan

Đới rừng gió mùa nhiệt đới
Đới rừng gió mùa cận xích đạo

Tính mật độ dân số, nhận xét, giải thích:

- Tính MĐDS: MĐDS = Số dân/diện tích (người/km2)

CẢ NƯỚC: 259.9; Đồng bằng sông Hồng: 931.7;Trung du và miền núi phía Bắc:116.4

Bắc Trung Bộ: 195.8;Duyên hải Nam Trung Bộ: 197.9; Tây Nguyên: 93.8

Đông Nam Bộ: 597.1; Đồng bằng sông Cửu Long: 424.8
- Nhận xét: Dân số nước ta phân bố không đều: MĐDS trung bình của cả nước là 259.9 người/km2, các vùng có MĐDS cao là ĐBSH, ĐNB, ĐBSCL. Các vùng có MĐDS thấp là: Tây Nguyên, TDMN phía Bắc... (Thí sinh có thể nhận xét chi tiết về các vùng cao gấp mấy lần cả nước, các vùng thấp hơn cả nước mấy lần...)


	0.5

1.5
(mỗi phần lãnh thổ đủ ý được 0.75 điểm)

0.5

0.5



	CâuII
	Vẽ biểu đồ, nhận xét
	2.0

	1.

2. 


	- Xử lý số liệu:

TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG KLHK VẬN CHUYỂN PHÂN THEO NGÀNH VẬN TẢI CỦA NƯỚC TA THỜI KỲ 2000 – 2009 (năm 2000 = 100%)
Năm

Tổng số

Trong đó
Đường sắt

Đường bộ

Đường sông

Đường hàng không

2000

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
2002

115.0
110.2
117.2
104.1
157.1
2005

176.7
130.6
189.0
120.4
232.1
2007

214.5
118.4
237.3
110.9
317.9
2009

260.4
112.2
293.0
113.7
382.1
- Vẽ biểu đồ:

+ Vẽ biểu đồ đường dạng chỉ số phát triển năm đầu =100 % (nếu vẽ các loại biểu đồ khác không cho điểm).
+ Yêu cầu vẽ đẹp, chính xác, đúng tỉ lệ, đúng khoảng cách năm, năm gốc nằm ở gốc tọa độ.

+ Có tên biểu đồ, chú giải. (Thiếu một trong các điều kiện trên trừ 0.25 điểm)
 Nhận xét: 

- Tốc độ tăng trưởng các khối lượng hàng khách vận chuyển của nước ta tăng khá nhanh từ 2000 đến 2009 (Số liệu).

- Tốc độ tăng trưởng không đều nhau: (số liệu chứng minh)

+  Đường hàng không có tốc độ tăng nhanh nhất, tiếp đến là đường bộ. 

+ Ngành vận tải đường sắt và đường sông có tốc độ tăng chậm, thời kỳ sau tốc độ giảm
	0.5

1.0

0.5

	Câu III
	Sự khác nhau nào trong chuyên môn hóa nông nghiệp giữa Trung du miền núi Bắc Bộ và Tây Nguyên:

- Trung du miền núi Bắc Bộ:

+ Trồng trọt: Chủ yếu trồng cây công nghiệp có nguồn gốc ôn đới và cận nhiệt (chè, trẩu, hồi, quế…). Các cây công nghiệp ngắn ngày: đậu tương, lạc, thuốc lá; cây dược liệu; cây ăn quả… Vùng có diện tích trồng chè lớn nhất cả nước.

+ Chăn nuôi trâu, bò thịt, bò sữa, lợn. 

- Tây Nguyên:

+ Trồng trọt: chủ yếu trồng cây công nghiệp lâu năm của vùng cận xích đạo (cà phê, cao su, hồ tiêu), chè được trồng ở cao nguyên Lâm Đồng có khí hậu mát mẻ; ngoài ra trồng cây công nghiệp ngắn ngày có: dâu tằm, bông vải… 

+ Chăn nuôi bò thịt, bò sữa là chủ yếu.

Giải thích:

Sự khác nhau là do địa hình, đất trồng, nguồn nước, đặc biệt là sự phân hóa khí hậu (giải thích cụ thể hơn dựa vào các nhân tố trên)
	2.0
0.5
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1.0


II. PHẦN RIÊNG THEO BAN: Thí sinh chỉ được làm một trong hai câu ( câu IV.a hoặc IV.b)

	Câu IV.a

	“Việc phát huy thế mạnh của Trung du miền núi Bắc Bộ có ý nghĩa kinh tế chính trị xã hội sâu sắc” vì:

-Việc khai thác các thế mạnh góp phần khơi dậy các tiềm năng, phát triển nền kinh tế hàng hóa, giải quyết việc làm xóa bỏ nạn du canh, du cư.

-Làm giảm khoảng cách giữa miền ngược và miền xuôi.

-Đảm bảo sự bình đẳng giữa các cộng đồng dân tộc nước ta trong phát triển kinh tế- xã hội. 

-Đồng thời thể hiện chính sách của Đảng và nhà nước với vùng xâu, vùng xa, vùng sinh sống của đồng bào dân tộc ít người.

-Đẩy mạnh khai thác tiềm năng phát triển kinh tế- xã hội góp phần cũng cố sức mạnh an ninh, quốc phòng.


	2.0

0,5

0,25
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	Câu IV.b  


	Cần phải đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu theo ngành ở Đồng bằng sông Hồng là vì:

Đồng Băng Sông Hồng là vùng tập trung dân cư đông đúc nhất nước ta, nhu cầu lương thực, thực phẩm hằng năm là rất lớn, đất nông nghiệp đã sử dụng khá triệt để, đất bạc màu ngày càng tăng, nên để tránh đến giới hạn sản xuất đồng bằng phải chuyển dịch.

-ĐBSH là nơi có điều kiện thuận lợi dể chuyển dịch cơ cấu ngành: như giàu khoáng sản, nhân lực có trình độ cao...

-Vai trò quang trọng của vùng đối với nền kinh tế nước ta: Phần lớn các tỉnh của vùng đều nằm trong vùng trọng điểm phía Bắc. sự phát triển kinh tế và sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế của vùng có ý nghĩa lớn đối với sự phát triển kinh tế và sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế của các vùng kinh tế lân cận và cả nước .

- Là vùng tập trung nhiều cơ sở kinh tế quan trọng của cả nước.Tập trung nhiều đô thị lớn trong đố có thủ đô Hà Nội.

Cơ cấu kinh tế không phù hợp. Trong những năm qua vùng đã có sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế , song sự chuyển dịch này còn chậm, nhiều tỉnh nông nghiệp vẫn còn chiếm tỉ trọng khá cao. Gây khó khăn cho phát triển kinh tế.

- Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở ĐBSH góp phần giải quyết việc làm, khai thác và sử dụng hợ lí tiềm năng phát triển kinh tế.
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